
UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /SGDĐT-GDTrH&GDTX 

V/v gửi báo giá cung cấp văn phòng 

phẩm, hồ sơ, biểu mẫu các loại 

Đà Nẵng, ngày       tháng 01 năm 2024 

 
 

Kính gửi: Các doanh nghiệp cung cấp biểu mẫu, hồ sơ các loại 

 

Để đảm bảo thực hiện các thủ tục tổ chức lựa chọn nhà thầu, căn cứ 

quy định của Luật Đấu thầu, Sở Giáo dục và Đào tạo kính mời các doanh 

nghiệp cung cấp văn phòng phẩm, hồ sơ, biểu mẫu các loại tham gia báo giá, 

cụ thể như sau: 

1. Sản phẩm (Phụ lục đính kèm). 

2. Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày 24/01/2024 đến ngày 30/01/2024 

(trong giờ hành chính).  

3. Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Giáo dục Trung học và Giáo dục Thường 

xuyên, Sở Giáo dục và Đào tạo, Tầng 21, Trung tâm hành chính thành phố, số 

24 Trần Phú, thành phố Đà Nẵng. 

4. Hình thức nộp hồ sơ 

a) Nộp hồ sơ trực tiếp: tại Bộ phận một cửa (ô số 9) Sở Giáo dục và Đào 

tạo, Trung tâm hành chính thành phố, số 24 Trần Phú, thành phố Đà Nẵng. 

b) Nộp hồ sơ theo đường bưu điện: hồ sơ gửi theo đường bưu điện được 

tính theo dấu bưu điện trước 15 giờ 00 ngày 30/01/2024. 

Sở Giáo dục và Đào tạo thông tin để các đơn vị tham gia chào giá./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Cổng TT điện tử của Sở (để đăng tin); 

- Lưu: VT, GDTrH&GDTX. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

Lê Thị Bích Thuận 
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PHỤ LỤC 

DANH MỤC SẢN PHẨM 

(Kèm theo Công văn số         /SGDĐT-GDTrH&GDTX ngày        /01/2024 của Sở GDĐT) 
 

STT Tên tài sản 
Nhãn hiệu - Nơi 

sản xuất 
Đặc tính kỹ thuật 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

1 Giấy thi tự luận Việt Nam 

- Kích thước: A3 (297 x 420)mm 

- Quy cách: 500 tờ/ram 

- In theo mẫu 

Tờ 14.935 

2 Giấy thi trắc nghiệm Việt Nam 

- Kích thước: A4 (210 x 97)mm 

- Quy cách: 500 tờ/ram 

- In theo mẫu 

Tờ 3.600 

3 Giấy nháp Việt Nam 

- Kích thước: A4 (210 x 97)mm 

- Quy cách: 500 tờ/ram 

- Màu: đỏ và xanh 

- In theo mẫu 

Tờ 21.544 

4 Tờ bao ngoài bài thi Việt Nam 

- Kích thước: A3 (297 x 420)mm 

- Quy cách: 500 tờ/ram 

- In theo mẫu 

Tờ 1.000 

5 Giấy xi măng Việt Nam 
- Kích thước 72x102cm 

- Chất liệu: Giấy KRAFT 
Tờ 100 

6 Phù hiệu coi thi Việt Nam 

- Kích thước lọt lòng: 5,5 x 8,5cm 

- Chất liệu: giấy bìa cứng 

- In màu theo mẫu 

Cái 1.000 

7 Phù hiệu chấm thi Việt Nam 

- Kích thước lọt lòng: 5,5 x 8,5cm 

- Chất liệu: giấy bìa cứng 

- In màu theo mẫu 

Cái 300 

8 Tờ ghi điểm Việt Nam 

- Kích thước: A4 (210 x 97)mm. 

- Quy cách: 500 tờ/ram 

- In theo mẫu 

Tờ 1.000 

9 Phôi giấy chứng nhận Việt Nam 

- Kích thước: A4 (210 x 97)mm. 

- Quy cách: 500 tờ/ram 

- Chất liệu: giấy bìa cứng 

- In màu theo mẫu 

Tờ 4.000 

10 Bì đựng đề thi Việt Nam 

- Kích thước: 45x60cm 

- Chất liệu: Bì giấy xi măng dày, 2 

lớp giấy bên ngoài và 01 lớp nilong 

bên trong 

Bì 360 

11 Mực in  Nhật Bản 

- Hãng sản xuất Duplo 

- Model: DP - X550 

- Dung tích: 1.000ml/hộp 

Hộp 6 

12 Master (giấy nến)  Nhật Bản 

- Hãng sản xuất Duplo  

- Model : DP-X550 

- Quy cách: 220 tờ (A3)/cuộn 

Cuộn 2 
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13 Giấy A4/80 gsm Việt Nam 

- Hãng sản xuất: Bãi Bằng Clever UP 

- Định lượng: 80 gsm 

- Kích thước A4 (210x297)mm 

- Quy cách: 500 tờ/ram 

Ram 60 

14 Giấy A3/80 gsm Việt Nam 

- Hãng sản xuất: Bãi Bằng Clever UP 

- Định lượng: 80 gsm 

- Kích thước A4 (210x297)mm. 

- Quy cách: 500 tờ/ram 

Ram 6 

15 Bấm loại vừa Nhật Bản 
- Hãng sản xuất Plus 

- Model: Plus no 10 
Cái 20 

16 Ghim bấm  Việt Nam 
- Hãng sản xuất Trio 10  

- Quy cách: 20 hộp nhỏ/hộp lớn 
Hộp 5 

17 Kéo  Việt Nam 
- Hãng sản xuất : ZINGER.  

- Kích thước: 21 cm 
Cái 25 

18 Dây su Việt Nam 
- Hãng  sản xuất: 333 

- Kích thước: 5cm, dẻo dai 
Kg 2 

19 Hồ dán Việt Nam 

- Hãng sản xuất: Công ty cổ phần tập 

đoàn Thiên Long 

- Quy cách: 10 hộp/01 lốc 

Hộp 70 

20 Băng keo trong  Việt Nam 

- Hãng sản xuất: Nguyên Nhật 

- Kích thước: bề rộng 48mm, dàì  54m 

- Quy cách: 06 cái/ lốc 

Cuộn 20 

21 Băng keo giấy  Việt Nam 
- Kích thước: 2,5cm 

- Quy cách: 06 cái/lốc 
Lốc 35 

22 Bao nilong Việt Nam 

- Loại nilong trong suốt, bề mặt bóng 

mịn, bền dẻo, tiện lợi khi sử dụng để 

đóng gói các loại hàng hoá 

- Dày cỡ 04, dài 01 m 

- Kích thước: 60x100cm 

Cái 60 

23 Dây nylon 
Việt Nam 

 

- Kích thước: dài 1.000m 

- Khối lượng: 1kg/cuộn 

- Màu sắc: Trắng, Xanh, Đỏ, Vàng  

Cuộn 1 

24 
Bút lông dầu 2 đầu màu 

xanh (10 cây/hộp) 

Việt Nam 

 

- Hãng sản xuất: Công ty cổ phần tập 

đoàn Thiên Long 

- Bề rộng nét viết: 0.8mm và 6mm 

- Số đầu bút: 2 

- Trọng lượng: 24 gram 

Cây 30 

25 
Bút lông sọc màu xanh 

(10 cây/hộp) 

Thái Lan 

 

- Hãng sản xuất: Horse  

- Có 3 màu: xanh, đỏ và đen  

- Mực mau khô, không bị lem, thích 

hợp cho việc phác thảo, vẽ, viết và 

dùng cho các dự án đồ họa, không 

chứa các chất độc hại, đạt tiêu chuẩn 

an toàn của Châu Âu và Mỹ 

- Quy cách: 12 cây/hộp 

Cây 30 
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26 Bút bi đỏ  Việt Nam 

- Hãng sản xuất: Công ty cổ phần tập 

đoàn Thiên Long 

- Đường kính viên bi 0.5 mm. Trọng 

lượng 9 gram. Bút có thiết kế ấn 

tượng. Toàn bộ thân bút làm từ nhựa 

trong, phối hợp hoàn hảo với màu 

ruột bút bên trong 

- Quy cách: Đóng gói 20 cây/hộp 

Cây 300 

27 Ghim kẹp giấy tam giác Việt Nam 
- Chất liệu: kim loại 

- Kích thước: 25mm 
Hộp 25 

28 Bì Clear Việt Nam 
- Hãng sản xuất: My clear 

- Kích thước: (360x260)mm, trong suốt 
Cái 50 

29 USB Trung Quốc 
- Hãng sản xuất: Kington 

- Dung lượng: 64GB 
Cái 5 

30 Kẹp bướm 15mm Việt Nam 

- Hãng sản xuất: Unico 

- Kẹp được tài liệu khoảng 15mm  

- Quy cách: 12 cái/hộp 

Hộp 10 

31 Kẹp bướm 19mm Việt Nam 

- Hãng sản xuất: Unico 

- Kẹp được tài liệu khoảng 19mm  

- Quy cách: 12 cái/hộp  

Hộp 10 

32 Kẹp bướm 32mm Việt Nam 

- Hãng sản xuất: Unico 

- Kẹp được tài liệu khoảng 32mm  

- Quy cách: 12 cái/hộp 

Hộp 10 

33 Đĩa DVD-R Trung Quốc 

- Hãng sản xuất: Maxell 

- Dung lượng: 4,7GB data 

- Tốc độ ghi: 16x 

- Quy cách đóng gói: 50 cái/cọc 

Cọc 1 

34 Bút ghi trên đĩa DVD-R Việt Nam 

- Hãng sản xuất: Công ty cổ phần tập 

đoàn Thiên Long 

- Ngòi bút: 0.4mm và 1.0mm 

- Màu sắc: xanh, đen, đỏ 

- Đóng gói: 10 chiếc/hộp 

Hộp 2 

35 Giấy niêm phong Việt Nam 

- Chất liệu giấy Pelure, giấy mỏng, 

độ mềm và dai 

- Kích thước: A4 (21x29.7)cm 

Tập 10 

36 Bút dạ quang Việt Nam  

- Hãng sản xuất: Công ty cổ phần tập 

đoàn Thiên Long 

- Model: HL 02 

- Đóng gói: 5 cây/hộp 

Hộp 5 

37 Bút bi xanh Việt Nam  

- Hãng sản xuất: Công ty cổ phần tập 

đoàn Thiên Long 

- Model: TL F0-03 

- Đóng gói: 20 cây/hộp 

Cây 30 

38 Băng xoá Việt Nam  

- Hãng sản xuất: Công ty PLus  

- Model: Plus V-42-V267 

- Kích thước 5mmx12m  

Cây 10 
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